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CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN  CÁC KHOẢN TIỀN ĐÓNG GÓP TỪ NGƯỜI HỌC

NĂM HỌC 2022 - 2023

TT Nội dung Số thu Số chi Số tồn quỹ
1 Tiền điện

- Tổng thu: 1,763 hs x 63.000 đồng           111,069,000 

- Tổng chi             111,069,000                         -     

Trong đó

+ Chi tiền điện               94,871,645 

+ Chi sửa chữa vật tư, thiết bị điện               12,865,355 

+ Chi phí quản lý quỹ tiền điện                 3,332,000 

2 Tiền nước
- Tổng thu: 1,763 hs x 54.000 đồng             95,202,000 

- Tổng chi               76,520,000          18,682,000 

Trong đó

+ Chi tiền mua nước uống cho HS               50,664,000 

+ Chi tiền công phục vụ vận chuyển nước uống                 9,000,000 

+ Chi tiền mua cốc uống nước               14,000,000 

+ Chi tiền chi phí quản lý tiền nước uống                 2,856,000 

3 Tiền vệ sinh

- Tổng thu: 1,763 hs x 45.000 đồng             79,335,000 

- Tổng chi               79,330,000                   5,000   

Trong đó

+ Chi tiền thuê quét dọn vệ sinh trường học               65,700,000 

+ Chi tiền công thu gom và vận chuyển rác thải               11,250,000 

+ Chi tiền chi phí quản lý tiền vệ sinh                 2,380,000 

4 Tiền tiếng anh victoria
- Thu HKI: 1.386hs x 210.000 đ = 291.060.000

          768,110,000  
- Thu HKII: 1.363hs x 350.000 đ = 477.050.000

- Tổng chi             768,110,000                         -     

Trong đó

+ Chi tiền phí bản quyền+giáo viên giảng dạy             576,082,500 

+ Chi tiền công tác quản lý chuyên môn               92,167,200 

+ Chi công tác tuyên truyền hỗ trợ công tác thu               23,043,300 
+ Chi phí bảo dưỡng, sửa chữa CSVC, trang thiết bị dạy học 
và chi khác

              76,817,000 

5 Tiền sổ liên lạc điện tử

- Tổng thu: 1.778HSx90.000 đồng           160,020,000 

- Tổng chi             160,020,000                         -     

Trong đó
+ Chi tiền phí sử dụng sổ liên lạc cho đơn vị đối tác               95,904,000 

+ Chi tiền quản lý nhập liệu, liên lạc của giáo viên               63,920,000 

+ Chi quản lý tiền công tác thu                    196,000 




